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1. Mẫu bảng báo giá thi công xây dựng số 1

	LOGO CÔNG TY
Số: ...........................
	CÔNG TY .............................................
Địa chỉ: ..................................................


BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: ..........................................

Công ty ......................................... xin trân trọng báo giá như sau:

	STT
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	ĐVT
	KHỐI LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN (VNĐ)

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG:
	 



(Bằng chữ đồng)

Ghi chú:
- Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT Mọi chi tiết vui lòng xin liên hệ:

Mr .......................... Di động ............................... Email ...........................................

Trân trọng kính chào!

............, ngày...tháng....năm...
CÔNG TY ................
2. Mẫu bảng báo giá thi công xây dựng số 2

Nội dung cơ bản của mẫu bảng báo giá thi công xây dựng như sau:

	LOGO CÔNG TY
	CÔNG TY ................
Địa chỉ: ..............................................

	Số: ...............
	 


BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: ..............................................

Công ty ......................................... xin trân trọng báo giá thi công công trình ..................................... tại địa điểm .............. của quý khách như sau:

	STT
	Nội dung công việc
	ĐVT
	Khối lượng
(tạm tính)
	Đơn giá (VNĐ)
	Thành tiền (VNĐ)

	I
	Hạng mục I
	 
	 
	 
	 

	1
	Công việc 1
	 
	 
	 
	 

	2
	Công việc 2
	 
	 
	 
	 

	3
	Công việc 3
	 
	 
	 
	 

	II
	Hạng mục II
	 
	 
	 
	 

	1
	Công việc 1
	 
	 
	 
	 

	2
	Công việc 2
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG
	 

	TỔNG CỘNG (làm tròn)
	 


(Bằng chữ: ................................................................................................đồng)

Ghi chú: 
- Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT

- Đơn giá trên đã bao gồm vật tư, nhân công, xe máy thiết bị. Chưa bao gồm chi phí kiểm định.

- Báo giá này có hiệu lực đến ngày ............

Rất hân hạnh được phục vụ các công trình của quý công ty

Mọi chi tiết vui lòng xin liên hệ:

Mr .......................... Di động ............................... Email ...........................................

Trân trọng kính chào!

	 
	............., ngày...tháng...năm....

	 
	CÔNG TY .....................


